
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 16 – BẠN TRONG NHÀ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Mèo Vàng 

          Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều sán đến quấn quýt bên chân em. Nó rối 

rít gọi “meo…meo…” cho tới lúc Thùy cất xong cặp sách, bế Mèo Vàng lên mới thôi. 

Lúc ấy sao mà Mèo Vàng đáng yêu thế! Mèo lim dim mắt, rên “grừ...grừ” khe khẽ 

trong cổ ra chiều nũng nịu. Thùy vừa vuốt nhẹ bàn tay vào đầu Mèo Vàng vừa kể cho 

nó nghe những chuyện xảy ra ở lớp: 

- Mèo Vàng có biết không? Chị học thuộc bài, cô cho chị điểm 10 đấy. 

- Cái Mai hôm nay nói chuyện trong lớp, bị cô phạt. Mèo có thương Mai không? 

“Meo...meo…grừ…grừ…”. Mỗi khi nghe hết một chuyện, Mèo Vàng lại thích thú 

kêu lên nho nhỏ như thể nói với Thùy: “Thế ư? Thế ư?” 

Câu 1. Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều làm gì? 

A. Quấn quýt bên chân Thùy, rối rít gọi “meo…meo…” 

B. Quấn quýt bên chân Thùy, rối rít đòi Thùy bế vào lòng. 

C. Quấn quýt bên chân Thùy, đòi Thùy cất xong cặp sách. 

Câu 2. Quỷ dữ bắt cô bé và bầy chim nhốt vào lồng sắt để làm gì? 

A. Trên đường đi 

B. Ở sân trường 



 
 

C. Ở lớp học 

Câu 3. Chuyện Thùy kể cho Mèo Vàng nghe là những chuyện thế nào? 

A. Cả chuyện vui và chuyện buồn 

B. Toàn chuyện rất vui của Thùy 

C. Toàn chuyện buồn của bạn Mai 

Câu 4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn? 

A. Thùy thích vuốt ve Mèo Vàng sau mỗi buổi đi học về nhà. 

B. Thùy yêu quý Mèo Vàng, coi nó như người thân trong nhà. 

C. Thùy thích kể những chuyện xảy ra ở lớp cho Mèo Vàng nghe. 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) tr hoặc ch 

- ……..au ........uốt                              - con ……. ó 

- .......anh ........ua                                         - .........ồng .........ọt 

b) ui hoặc uy 

- m…….. th……. ền                                     - m.......... súng 

- s…….. thoái                                                - h……… đơn 

c) ao hoặc au 

- s……. trước                                                 - xôn x........... 

- ....... r....... muống                                    - b.......... tải 



 
 

2. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với các từ cho trước 

Lười biếng ><….…………... Hiền lành >< ……………....... Dài >< ………………... 

Cao >< ……………………. Khỏe mạnh >< …………….... Rộng >< ……………… 

 

3. Nối cột A với những từ ngữ chỉ đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp 

Chú gà con  Có chiếc đuôi xòe lộng lẫy 

   

Con công  Có bộ lông trắng tinh 

   

Chú mèo  Có lông vàng ươm. 

   

Chú lợn nái  Béo tròn  

 

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về một con vật nuôi trong gia 

đình mà em biết. 

Gợi ý: 

- Em định kể về con gì? Loài vật đó do ai nuôi? 

- Con vật đó có vẻ bề ngoài trông như thế nào? 

- Tình cảm của em đối với người con vật đó như thế nào? 

- …….. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 16 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a. 

- trau chuốt                                                 - con chó 

- chanh chua                                               - trồng trọt 

1.b. 

- mũi thuyền                                               - mũi súng 

- suy thoái                                                   - hủy đơn 

1.c 

- sau trước                                                   - xôn xao 

- ao rau muống                                            - bao tải 

2.  

Lười biếng >< Chăm chỉ Hiền lành >< Độc ác / Hung dữ Dài >< Ngắn 

Cao >< Thấp Khỏe mạnh >< Yếu ớt Rộng >< Hẹp 

 

     3. Đáp án nối như sau 

 

 

 

 

 



 
 

Chú gà con  Có chiếc đuôi xòe lộng lẫy 

   

Con công  Có bộ lông trắng tinh 

   

Chú mèo  Có lông vàng ươm. 

   

Chú lợn nái  Béo tròn  

 

    4.  

Học sinh viết đoạn văn dựa trên các gợi ý đã có trong đề bài và dựa trên ý kiến cá nhân. 

 


